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TÓM TẮT:
Bằng việc thống kê những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành

công của dự án tại Việt Nam qua các nghiên cứu trước, bài báo
đã đ ề xuất cách thức ứng dụng quản lý tinh gọn bằng cách
phối hợp BIM và LPS cho từng công việc cụ thể trong các giai
đoạn của sản phẩm xây dựng: thiết kế ý tưởng, thiết kế kĩ
thuật, bản vẽ thi công, thi công, bàn giao và bảo trì. Áp dụng
trong việc quản lý một dự án Thiết kế - Thi công thực tế, bài
báo đã mô tả từng bước vận hành hai công cụ nói trên trong
các lĩnh vực quản lý: thời gian, chi phí, chất lượng, thông tin,
rủi ro và cung ứng vật tư. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để
áp dụng trong các dự án khác.
Từ khóa: BIM, Xây dựng tinh gọn, LPS, Quản lý dự án.

ABSTRACT:
By statistical analyzing the factors have affected to the success
of the project in Vietnam through previous studies, the paper
proposes how to applying lean construction by integrating
BIM and LPS into individual work in the stage of construction
product: early design, design and detail, construction,
handover and facilities maintenance. With the application in
managing the actual Design & Build project, this paper
describes how to perform step by step in 5 area of management
knowledge: schedule, cost, quality, communications, risk and
procurement. Thence, learning experience to be applied for
others.
Keywords: BIM, Lean construction, LPS, Project management.
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Giới thiệu
Trong những năm gần đây, số lượng các dự án lớn xuất hiện ngày càng
nhiều cả về quy mô cũng như m ức độ phức tạp. Song song với đó, công
tác quản lý dự án cũng đòi h ỏi phải có những phương thức và công cụ
hữu hiệu để đảm bảo dự án được triển khai thành công.  Với yêu cầu rút
ngắn thời gian, chi phí và lợi nhuận cho các dự án ngày càng cao thì
khái niệm về xây dựng tinh gọn (Lean construction) đã dần được hình
thành, phát triển và áp dụng. Một trong những công cụ được phát triển
trên nền tảng Lean construction hiện đang được áp dụng phổ biến là
Last Planner System (LPS). Đây là cách thức quản lý đi sâu vào chi tiết ở
cấp độ hợp lý trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. LPS hình thành
nên phương pháp quản lý kế hoạch với các mức độ ngày càng chi tiết
với phân cấp trách nhiệm quản lý tương ứng.

Hình 1: Quy trình nghiên cứu

Bên cạnh đó, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin trong tất cả các
lĩnh vực: thiết kế, quản lý dự án, vận hành và bảo trì tòa nhà… các ứng
dụng và phần mềm ngày càng hiện đại. Trong đó, phải kể đến mô hình
thông tin xây dựng (Building Information Modeling - BIM). Dựa trên nền
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tảng trực quan hóa dữ liệu, BIM đã giúp cho việc xem xét và quản lý
thông tin trở nên dễ dàng hơn.
Mục đích của nghiên cứu này là tìm cách phối hợp hai công cụ nói trên
(LPS và BIM) trong việc quản lý để hoàn thành dự án thành công bằng
cách tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng. Sau đó, tiến hành kiểm chứng
vào dự án cụ thể để hoàn thiện quy trình quản lý tinh gọn theo đúng
tinh thần của Lean Construction.
Quy trình nghiên cứu được thể hiện như trong Hình 01 bên dưới:

Các yếu tố quản lý dự án ảnh hưởng đến sự thành công của dự án
tại Việt Nam:
Sự thành công của dự án được đánh giá thông qua 6 tiêu chuẩn: đảm
bảo ngân sách, đúng tiến độ, đạt được hoặc vượt các tiêu chuẩn do Chủ
đầu tư đề ra, thỏa mãn được người sử dụng, chất lượng cao và giảm tối
thiểu chi phí điều hành của Chủ đầu tư (Songer et al, 1997).  Tuy nhiên,
việc xác định một dự án thành công hay thất bại là rất khó (Nguyen et
al, 2004). Để giúp cho việc xác định sự thành công dễ dàng, thông
thường người ta hay dùng các chỉ số đo lường để tập trung vào các khía
cạnh quan trọng của kết quả đạt được (Chan, 2001).
Từ các nghiên cứu [7], [8], [9], [16], [20], [26], [28], tác giả đã tổng hợp
các yếu tố chỉnh ảnh hưởng đến sự thành công của dự án tại Việt Nam,
bao gồm:
1. Tính rõ ràng, chính xác và minh bạch của thông tin
2. Phối hợp giữa các bên tham gia
3. Lập và kiểm soát kế hoạch thi công
4. Chất lượng hồ sơ thiết kế (xung đột, thiếu thông tin, …)
5. Thay đổi trong quá trình thi công (bởi Chủ đầu tư hoặc các bên

liên quan)
Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu được tiến hành đúng định
hướng trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Việc áp dụng phối hợp BIM
và LPS phải nhằm tối ưu hóa được các ảnh hưởng nói trên để dảm bảo
dự án được thực hiện một cách thành công.
Khái niệm về: Xây dựng tinh gọn, BIM, Last Planner System và sự kế
hợp giữa chúng
Xây dựng tinh gọn
Xây dựng tinh gọn là một cách để thiết kế hệ thống sản xuất để giảm
thiểu lãng phí vật liệu, thời gian và công sức nhằm tạo ra giá trị (lợi
nhuận) tối đa có thể có (Koskela, et al., 2002).
Các nguyên tắc cơ bản của tinh gọn được Aziz & Hafez (2013) định
nghĩa, bao gồm:
1. Giá trị cụ thể (Value): hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng và đảm

bảo các tiêu chí kĩ thuật được minh họa rõ ràng. Khách hàng định
nghĩa thứ họ cần, khi nhu cầu được đáp ứng thì giá trị sẽ được
cung cấp.

2. Dòng chảy giá trị (Value Stream): các công việc và vật liệu được
chia nhỏ tới mức thấp nhất. Chi tiết quả quá trình được nhìn thấy
nên giá trị từ mỗi chi tiết nhỏ sẽ được xác định cụ thể . Từ đó, các
công việc không có giá trị sẽ được nhận diện và loại bỏ do không
đóng góp vào giá trị.

3. Quy trình (Flow): là sự luân chuyển tài nguyên gồm cả nguyên liệu
và nhân lực. Tác tài nguyên này được sắp xếp theo cách sao cho sẽ
có sẵn ở vị trí cần sử dụng. Đây là sự sẵn có của các đội khác nhau
tại thời điểm tối ưu và sự thể hiện của việc hậu cần tốt.

4. Kéo (Pull): không có tồn kho trong hệ thống. Các tài nguyên với
chất lượng yêu cầu chỉ có mặt sẵn sàng ở thời điểm cần thiết. Khi
cần một nguồn lực cụ thể, một tín hiệu sẽ được gởi đến nhà cung
cấp để vận chuyển đến nơi yêu cầu.

5. Hoàn hảo (perfection): việc cải tiến liên tục để giữ cho hệ thống
trở nên tốt hơn. Hướng tới sự hoàn hảo để hệ thống sản xuất kéo
dài và đạt được kết quả tốt và vượt ngoài mong đợi.

Với việc áp dụng qua thời gian, xây dựng tinh gọn đã cho kết quả hiệu
quả hơn các hình thức xây dựng truyền thống và được coi là không chỉ

thay thế cho xây dựng truyền thống mà còn thay thế cho lĩnh vực
truyền thống khác (Koskela, et al., 2002). Những phương pháp xây dựng
tinh gọn được áp dụng bao gồm: Tiếp cận đúng lúc (Just In Time - JIT),
Kỹ thuật đồng thời và Last Planner System (LPS) (Koskela, et al., 2002).
Những phương pháp này khi được áp dụng sẽ giúp hạn chế lãng phí và
do đó giảm chi phí cho các dự án.
Last Planner System
Ballard (2000) định nghĩa LPS như một hệ thống kiểm soát sản xuất do
người (hoặc nhóm) trực tiếp giao việc cho đội thi công và quyết định
công việc cụ thể nào cần được hoàn thành trong tương lai (người lập kế
hoạch đầu cuối).
Những nguyên tắc của LPS đã được Ballard, Hammond và Nickerson
(2009) liệt kê bao gồm:
1. Lập kế hoạch chi tiết cho đến mức có thể giao việc được
2. Có sự tham gia của người chịu trách nhiệm hoàn thành công việc

trong giai đoạn lập kế hoạch tương ứng
3. Làm cho các công việc có tính khả thi bằng các xác định và loại bỏ

tất cả các ràng buộc.
4. Đảm bảo độ tin cậy bằng cách phối hợp với các thành viên trong

đội để có kế hoạch chắc chắn.
5. Có thế mạnh từ việc chia nhỏ công việc và phân tích các nguyên

nhân gốc rễ để có hành động phòng ngừa.
Quá trình triển khai LPS được mô hình hóa qua hình 03 gồm 4 giai đoạn
với mức độ chi tiết theo trình tự:
1. Tiến độ tổng thể (Master Schedule): tiến độ cho toàn bộ thời gian

thực hiện của dự án với các mốc thời gian cụ thể theo từng giai
đoạn

2. Tiến độ theo giai đoạn (Phase Schedule): tiến độ chi tiết theo từng
giai đoạn theo các mốc thời gian (milestones) từ kế hoạch tổng
thể.

3. Kế hoạch nhìn trước (Lookahead planning): kế hoạch được trích
xuất từ tiến độ chi tiết theo giai đoạn. Đi kèm với nó là bảng theo
dõi các trở ngại c nhìn trước để đảm bảo công việc sẵn sàng để
thực hiện

4. Kế hoạch tuần (Weekly work planning): tiến độ trong một tuần
được lập, kiểm soát và cam kết bởi người trực tiếp triển khai. Đi
kèm với nó là bảng báo cáo hoàn thành công việc và bảng theo
dõi các nguyên nhân chậm trễ (nếu có) để đánh giá tình hình thực
hiện dự án và rút ra bài học kinh nghiệm.

Hi ̀nh 2: Cơ chế lập kế hoạch theo Last Planner System (Hamzeh, Ballard & Tommelein, 2012)
Mô hình hóa thông tin (BIM)
BIM là việc tạo và sử dụng thông tin được điều phối, thống nhất, tính
toán trong một dự án xây dựng mà tham số thông tin được sử dụng để
ra quyết định thiết kế, tạo ra dữ liệu có chất lượng cao, dự tính được
hiệu suất xây dựng, dự toán chi phí và lập kế hoạch xây dựng (Krygiel &
Nies, 2008). Hoặc BIM là một mô hình dữ liệu phần mềm máy tính đa
diện không chỉ mang thông tin thiết kế tòa nhà mà còn mô phỏng
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Nguyễn Duy Hoàng - Học viên cao học ngành Quản lý Xây
dựng, Trươ ̀ng Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia
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Bên cạnh đó, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin trong tất cả các
lĩnh vực: thiết kế, quản lý dự án, vận hành và bảo trì tòa nhà… các ứng
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tảng trực quan hóa dữ liệu, BIM đã giúp cho việc xem xét và quản lý
thông tin trở nên dễ dàng hơn.
Mục đích của nghiên cứu này là tìm cách phối hợp hai công cụ nói trên
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thường người ta hay dùng các chỉ số đo lường để tập trung vào các khía
cạnh quan trọng của kết quả đạt được (Chan, 2001).
Từ các nghiên cứu [7], [8], [9], [16], [20], [26], [28], tác giả đã tổng hợp
các yếu tố chỉnh ảnh hưởng đến sự thành công của dự án tại Việt Nam,
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1. Tính rõ ràng, chính xác và minh bạch của thông tin
2. Phối hợp giữa các bên tham gia
3. Lập và kiểm soát kế hoạch thi công
4. Chất lượng hồ sơ thiết kế (xung đột, thiếu thông tin, …)
5. Thay đổi trong quá trình thi công (bởi Chủ đầu tư hoặc các bên

liên quan)
Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu được tiến hành đúng định
hướng trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Việc áp dụng phối hợp BIM
và LPS phải nhằm tối ưu hóa được các ảnh hưởng nói trên để dảm bảo
dự án được thực hiện một cách thành công.
Khái niệm về: Xây dựng tinh gọn, BIM, Last Planner System và sự kế
hợp giữa chúng
Xây dựng tinh gọn
Xây dựng tinh gọn là một cách để thiết kế hệ thống sản xuất để giảm
thiểu lãng phí vật liệu, thời gian và công sức nhằm tạo ra giá trị (lợi
nhuận) tối đa có thể có (Koskela, et al., 2002).
Các nguyên tắc cơ bản của tinh gọn được Aziz & Hafez (2013) định
nghĩa, bao gồm:
1. Giá trị cụ thể (Value): hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng và đảm

bảo các tiêu chí kĩ thuật được minh họa rõ ràng. Khách hàng định
nghĩa thứ họ cần, khi nhu cầu được đáp ứng thì giá trị sẽ được
cung cấp.

2. Dòng chảy giá trị (Value Stream): các công việc và vật liệu được
chia nhỏ tới mức thấp nhất. Chi tiết quả quá trình được nhìn thấy
nên giá trị từ mỗi chi tiết nhỏ sẽ được xác định cụ thể . Từ đó, các
công việc không có giá trị sẽ được nhận diện và loại bỏ do không
đóng góp vào giá trị.

3. Quy trình (Flow): là sự luân chuyển tài nguyên gồm cả nguyên liệu
và nhân lực. Tác tài nguyên này được sắp xếp theo cách sao cho sẽ
có sẵn ở vị trí cần sử dụng. Đây là sự sẵn có của các đội khác nhau
tại thời điểm tối ưu và sự thể hiện của việc hậu cần tốt.

4. Kéo (Pull): không có tồn kho trong hệ thống. Các tài nguyên với
chất lượng yêu cầu chỉ có mặt sẵn sàng ở thời điểm cần thiết. Khi
cần một nguồn lực cụ thể, một tín hiệu sẽ được gởi đến nhà cung
cấp để vận chuyển đến nơi yêu cầu.

5. Hoàn hảo (perfection): việc cải tiến liên tục để giữ cho hệ thống
trở nên tốt hơn. Hướng tới sự hoàn hảo để hệ thống sản xuất kéo
dài và đạt được kết quả tốt và vượt ngoài mong đợi.

Với việc áp dụng qua thời gian, xây dựng tinh gọn đã cho kết quả hiệu
quả hơn các hình thức xây dựng truyền thống và được coi là không chỉ

thay thế cho xây dựng truyền thống mà còn thay thế cho lĩnh vực
truyền thống khác (Koskela, et al., 2002). Những phương pháp xây dựng
tinh gọn được áp dụng bao gồm: Tiếp cận đúng lúc (Just In Time - JIT),
Kỹ thuật đồng thời và Last Planner System (LPS) (Koskela, et al., 2002).
Những phương pháp này khi được áp dụng sẽ giúp hạn chế lãng phí và
do đó giảm chi phí cho các dự án.
Last Planner System
Ballard (2000) định nghĩa LPS như một hệ thống kiểm soát sản xuất do
người (hoặc nhóm) trực tiếp giao việc cho đội thi công và quyết định
công việc cụ thể nào cần được hoàn thành trong tương lai (người lập kế
hoạch đầu cuối).
Những nguyên tắc của LPS đã được Ballard, Hammond và Nickerson
(2009) liệt kê bao gồm:
1. Lập kế hoạch chi tiết cho đến mức có thể giao việc được
2. Có sự tham gia của người chịu trách nhiệm hoàn thành công việc

trong giai đoạn lập kế hoạch tương ứng
3. Làm cho các công việc có tính khả thi bằng các xác định và loại bỏ

tất cả các ràng buộc.
4. Đảm bảo độ tin cậy bằng cách phối hợp với các thành viên trong

đội để có kế hoạch chắc chắn.
5. Có thế mạnh từ việc chia nhỏ công việc và phân tích các nguyên

nhân gốc rễ để có hành động phòng ngừa.
Quá trình triển khai LPS được mô hình hóa qua hình 03 gồm 4 giai đoạn
với mức độ chi tiết theo trình tự:
1. Tiến độ tổng thể (Master Schedule): tiến độ cho toàn bộ thời gian

thực hiện của dự án với các mốc thời gian cụ thể theo từng giai
đoạn

2. Tiến độ theo giai đoạn (Phase Schedule): tiến độ chi tiết theo từng
giai đoạn theo các mốc thời gian (milestones) từ kế hoạch tổng
thể.

3. Kế hoạch nhìn trước (Lookahead planning): kế hoạch được trích
xuất từ tiến độ chi tiết theo giai đoạn. Đi kèm với nó là bảng theo
dõi các trở ngại c nhìn trước để đảm bảo công việc sẵn sàng để
thực hiện

4. Kế hoạch tuần (Weekly work planning): tiến độ trong một tuần
được lập, kiểm soát và cam kết bởi người trực tiếp triển khai. Đi
kèm với nó là bảng báo cáo hoàn thành công việc và bảng theo
dõi các nguyên nhân chậm trễ (nếu có) để đánh giá tình hình thực
hiện dự án và rút ra bài học kinh nghiệm.

Hình 2: Cơ chế lập kế hoạch theo Last Planner System (Hamzeh, Ballard & Tommelein, 2012)
Mô hình hóa thông tin (BIM)
BIM là việc tạo và sử dụng thông tin được điều phối, thống nhất, tính
toán trong một dự án xây dựng mà tham số thông tin được sử dụng để
ra quyết định thiết kế, tạo ra dữ liệu có chất lượng cao, dự tính được
hiệu suất xây dựng, dự toán chi phí và lập kế hoạch xây dựng (Krygiel &
Nies, 2008). Hoặc BIM là một mô hình dữ liệu phần mềm máy tính đa
diện không chỉ mang thông tin thiết kế tòa nhà mà còn mô phỏng
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trong quá trình xây dựng và hoạt động của các dự án mới hoặc sữa
chữa (Katez & Gerald, 2010).
BIM đã tạo ra một cuộc cách mạng phát triển mới trong ngành thiết kế
và xây dựng. Nó đã tr ở thành một phương pháp đa năng để thiết kế và
lưu trữ dữ liệu (Krygiel & Nies, 2008). BIM là một công cụ quan trọng
được sử dụng bởi các nhà thiết kế, kiến trúc sư và nhà thầu để quản lý
thông tin ngày càng nhiều và phức tạp trong các dự án xây dựng
(Chelson, 2010; Krygiel & Nies, 2008).
BIM là một phương pháp cải tiến liên tục và sàng lọc (Krygiel & Nies,
2008). Nó có nhiều chức năng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một số
vấn đề quan trọng: chất lượng, thời gian, chi phí và an toàn lao động
(Ningappa, 2011). Những chức năng cơ bản của BIM có thể kể đến:
1. Mô hình hóa 3D trực quan
2. Tăng độ chính xác của thiết kế và giảm các sai lỗi
3. Tăng hiệu quả trong việc triển khai bản vẽ do tính tự động
4. Giảm thiểu xung đột giữa các bộ môn: kết cấu, kiến trúc và cơ điện
5. Tăng cường sự phối hợp giữa các bên tham gia dự án
6. Giảm thời gian gia công bản vẽ và dự toán
7. Quản lý vòng đời dự án
8. Tăng hiệu quả của quy trình và giảm sai lỗi nhập liệu
9. BIM 4D giúp việc lập kế hoạch dễ dàng hơn
10. Quản lý chi phí bằng BIM 5D
Sự kết hợp giữa BIM và Xây dựng tinh gọn
Theo Dave B. và cộng sự (2013), có bốn cơ chế tương tác chính giữa BIM
và Xây dựng tinh gọn, bao gồm:
1. BIM đóng góp trực tiếp vào mục tiêu Tinh gọn: điển hình là xử lý

các xung đột, làm rõ thông tin, thể hiện đúng ý đồ của khách
hàng… để giảm các công tác làm lại hoặc sữa chữa.

2. BIM kết nối với các quy trình và đóng góp gián tiếp vào các mục
tiêu Tinh gọn: thông qua công tác phối hợp lập tiến độ 4D hoặc
5D để công tác quản lý hiệu quả, chính xác và tối ưu.

3. Các hệ thống thông tin đi kèm với BIM cũng đóng góp trực tiếp
(gián tiếp) vào các mục tiêu Tinh gọn: thông qua các mô hình
phân tích dữ liệu để trích xuất thông tin một cách chính xác để
phục vụ công tác tính toán tin cậy hơn.

4. Các quy trình Tinh gọn tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng
công cụ BIM: quy trình tinh gọn chú trọng đến việc nâng cao giá
trị cho sản phẩm bằng cách lưu trữ thông tin vận hành và BIM là
công cụ tối ưu cho việc này.

Việc tìm hiểu sự tương tác giữa BIM và Xây dựng tin gọn hình thành
nên cơ sở cho việc áp dụng phối hợp chúng trong cùng một quy trình
quản lý. Từ đó, tác giả tiếp tục nghiên cứu về cách thức áp dụng cụ thể
BIM và LPS trong từng quy trình trong các giai đoạn của sản phẩm xây
dựng tại Việt Nam nhằm tối ưu hóa lợi ích mà chúng mang lại.
Ứng dụng BIM và Last Planner System trong các giai đoạn của vòng
đời sản phẩm xây dựng

Hình 3: Quy trình áp dụng phối hợp BIM và Last Planner System các giai đoạn của vòng đời sản
phẩm xây dựng

Qua thời gian hình thành, phát triển và ứng dụng, quy trình Xây dựng
tinh gọn và cũng như công cụ BIM đã thể hiện được những ưu thế vượt
bậc. Vấn đề còn lại là lựa chọn công cụ và quy trình cụ thể để triển khai
áp dụng phối hợp trong một quy trình quản lý nhằm đạt hiệu quả tổng
hợp . Qua tìm hiểu các nghiên cứu trước [2], [5], [13], [14], [21], [25], [31],
tác giả đã lựa chọn công cụ LPS đại diện cho Xây dựng tinh gọn để phối
hợp với BIM vì tínhđơn giản, phổ biến và quen thuộc với công tác quản
lý dự án tại Việt Nam . Từng bước triển khai chi tiết trong các giai đoạn
trong vòng đời sản phẩm xây dựng được thể hiện như ở Hình 07. Theo
đó, BIM và LPS được áp dụng trong 5 gai đoạn: Thiết kế ý tưởng, thiết
kế kĩ thuật và thi công, thi công, nghiệm thu và bàn giao, bảo trì. Đây là
cơ sở cho việc áp dụng vào một dự án thực tế trong bước nghiên cứu
tiếp theo
Áp dụng BIM và Last Planner System trong quản lý dự án thực tế ở
dự án A
Để kiểm chứng quy trình và có thêm dữ liệu thực tế, nghiên cứu tiếp
tục tiến hành đã áp dụng chúng trong quản lý dự án A theo hình thức
Tổng thầu Thiết kế - Thi công tại khu vực Nha Trang.

Hình 4: Phối cảnh dự án A
Trong quá trình áp dụng thực tế, nghiên cứu chỉ tập trung một số nội
dung áp dụng BIM và LPS cụ thể nhất trong 6/10 lĩnh v ực quản lý dự án
(theo phân loại của PMBoK), bao gồm: Quản lý thời gian, quản lý chi
phí, quản lý chất lượng, quản lý thông tin, quản lý rủi ro và quản lý cung
ứng.
Quản lý thời gian bằng công cụ BIM và LPS
Kế hoạch thi công được triển khai theo trình tự như trong Hình 05 bên
dưới. Theo đó, tiến độ dự án sẽ được lập từ tổng thể đến chi tiết. Tiến
độ nhìn trước 6 tuần và tiến độ tuần dùng để thảo luận trong cuộc họp
tiến độ vào thứ 3 hàng tuần. Để các bên tham gia (bao gồm trực tiếp và
trực tuyến) có thể dễ dàng hình dung được tình hình dự án, mô hình
BIM với các cấu kiện được thực hiện trong 6 tuần sẽ được thể hiện
tương ứng như trong hình 06.

Hình 5: Trình tự triển khai và kiểm soát tiến độ

Để đảm bảo các công tác sẵn sàng thực hiện, một bảng đánh giá các
yếu tố trở ngại liên tục được theo dõi và cập nhật mới hàng tuần. Các
trở ngại này phải được giải quyết trước khi các công tác đó được đưa
vào trong tiến độ tuần. Và theo tinh thần liên tục cải tiến của tinh thần
Tinh gọn, một bảng theo dõi về các nguyên nhân gây ra chậm trễ (nếu
có) cũng sẽ được lập và theo dõi để các bên cùng rút kinh nghiệm. Từ
đó, có phương án cải tiến để ngày càng hoàn thiện.

Hi ̀nh 6: Tiến độ 6 tuần được thể hiện trên mô hình BIM bằng phần mềm Naviswork Manage 2017
Quản lý chất lượng bằng công cụ BIM:
Công tác quản lý chất lượng ở đây tập trung vào bản vẽ (bao gồm thiết
kế và bản vẽ triển khai thi công). Bằng công cụ BIM, bản vẽ các bộ môn
sẽ được phối hợp và giải quyết xung đột xuyên suốt từ giai đoạn thiết
kế đến khi bàn giao theo quy trình như trong hình 07 .

Hi ̀nh 7: Quy trình triển khai và kiểm tra xung đột bản vẽ
Theo đó, sẽ có một mô hình trung tâm đóng vai trò t ổng hợp bản vẽ
của 3 bộ môn để tìm ra xung đột, giải quyết và phản hồi để các mô
hình cho từng bộ môn được hoàn thiện. Từ đó, mô hình trung tâm này
sẽ bổ sung thêm các thông tin để tiến hành quản lý tiến độ (BIM 4D đã
nói ở phần Quản lý tiến độ) và quản lý chi phí (sẽ được chi tiết ở phần
Quản lý chi phí).
Bên cạnh đó, BIM cũng lưu trữ toàn bộ các thông tin liên quan đến cấu
kiện được thi công (ví dụ: thời gian, nhân sự, thầu phụ, biên bản
nghiệm thu…) để phục vụ cho công tác trích xuất hồ sơ hoàn công sau
này.
Quản lý chi phí bằng công cụ BIM
Hai hai vấn đề chính được áp dụng đó là: tính toán khối lượng và kiểm
soát thanh toán. Các đầu mục khối lượng được đưa vào mô hình thông
qua công cụ Quantification của phần mềm Naviswork Manage 2017
như trong Hình 08:
Từ đó, các thông tin từ mô hình sẽ được cập nhật vào trong hệ thống
các đầu mục công việc được định sẵn và dữ liệu sẽ được xuất sang định
dạng bảng tính excel để xử lý.
Công tác kiểm soát thanh toán được tiến hành theo 3 bước chính:

Hi ̀nh 8: Các đầu mục tính toán khối lượng trong mô hình Naviswork bằng công cụ Quantification
1. Bước 01: Dùng bộ lọc trong công cụ Timeliner để lọc ra các công

việc đã hoàn thành trong kì thanh toán và lưu nhóm theo tên kì
thanh toán.

2. Bước 02: Kéo thả các cấu kiện hoàn thành vào bảng khối lượng với
các đầu mục tương ứng

3. Bước 03: Xuất khối lượng ra bảng Excel và bổ sung đơn giá tương
ứng.

Các cấu kiện được xuất thanh toán cho từng kì là duy nhất theo tiến độ
do đó sẽ hạn chế được sự trùng lặp về khối lượng giữa các kì thanh
toán.
Quản lý thông tin bằng công cụ BIM và LPS
Việc quản lý thông tin được thực hiện cả bằng phương pháp trực tiếp
thông qua cuộc họp phối hợp (đã được nhắc đến trong phần Quản lý
thời gian) và phương pháp trực tuyến thông qua một công cụ đi kèm
đó là BIM360. Bằng cách cập nhật mô hình lên cơ sỡ dữ liệu điện toán
đám mây, các bên tham gia dự án có thể đồng thời tương tác để tiến
hành: phê duyệt bản vẽ, xem xét và xử lý các xung đột, thông tin đến
các bên tham gia chỉ thị của chủ đầu tư bằng cách đánh dấu trên mô
hình như trong Hình 09 thể hiện.

Hi ̀nh 9: Yêu cầu thay đổi trực tuyến từ Chủ đầu tư trên mô hình BIM360
Quản lý rủi ro bằng công cụ LPS
Toàn bộ các rủi ro sẽ được nhận diện, theo dõi và xử lý ở tất cả các cấp
quản lý để cùng nhau biết và thực hiện. Và thực chất vấn đề này đã
được nói đến ở cuộc họp phối hợp theo quy trình LPS đã được nói đến
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trong quá trình xây dựng và hoạt động của các dự án mới hoặc sữa
chữa (Katez & Gerald, 2010).
BIM đã tạo ra một cuộc cách mạng phát triển mới trong ngành thiết kế
và xây dựng. Nó đã tr ở thành một phương pháp đa năng để thiết kế và
lưu trữ dữ liệu (Krygiel & Nies, 2008). BIM là một công cụ quan trọng
được sử dụng bởi các nhà thiết kế, kiến trúc sư và nhà thầu để quản lý
thông tin ngày càng nhiều và phức tạp trong các dự án xây dựng
(Chelson, 2010; Krygiel & Nies, 2008).
BIM là một phương pháp cải tiến liên tục và sàng lọc (Krygiel & Nies,
2008). Nó có nhiều chức năng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một số
vấn đề quan trọng: chất lượng, thời gian, chi phí và an toàn lao động
(Ningappa, 2011). Những chức năng cơ bản của BIM có thể kể đến:
1. Mô hình hóa 3D trực quan
2. Tăng độ chính xác của thiết kế và giảm các sai lỗi
3. Tăng hiệu quả trong việc triển khai bản vẽ do tính tự động
4. Giảm thiểu xung đột giữa các bộ môn: kết cấu, kiến trúc và cơ điện
5. Tăng cường sự phối hợp giữa các bên tham gia dự án
6. Giảm thời gian gia công bản vẽ và dự toán
7. Quản lý vòng đời dự án
8. Tăng hiệu quả của quy trình và giảm sai lỗi nhập liệu
9. BIM 4D giúp việc lập kế hoạch dễ dàng hơn
10. Quản lý chi phí bằng BIM 5D
Sự kết hợp giữa BIM và Xây dựng tinh gọn
Theo Dave B. và cộng sự (2013), có bốn cơ chế tương tác chính giữa BIM
và Xây dựng tinh gọn, bao gồm:
1. BIM đóng góp trực tiếp vào mục tiêu Tinh gọn: điển hình là xử lý

các xung đột, làm rõ thông tin, thể hiện đúng ý đồ của khách
hàng… để giảm các công tác làm lại hoặc sữa chữa.

2. BIM kết nối với các quy trình và đóng góp gián tiếp vào các mục
tiêu Tinh gọn: thông qua công tác phối hợp lập tiến độ 4D hoặc
5D để công tác quản lý hiệu quả, chính xác và tối ưu.

3. Các hệ thống thông tin đi kèm với BIM cũng đóng góp trực tiếp
(gián tiếp) vào các mục tiêu Tinh gọn: thông qua các mô hình
phân tích dữ liệu để trích xuất thông tin một cách chính xác để
phục vụ công tác tính toán tin cậy hơn.

4. Các quy trình Tinh gọn tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng
công cụ BIM: quy trình tinh gọn chú trọng đến việc nâng cao giá
trị cho sản phẩm bằng cách lưu trữ thông tin vận hành và BIM là
công cụ tối ưu cho việc này.

Việc tìm hiểu sự tương tác giữa BIM và Xây dựng tin gọn hình thành
nên cơ sở cho việc áp dụng phối hợp chúng trong cùng một quy trình
quản lý. Từ đó, tác giả tiếp tục nghiên cứu về cách thức áp dụng cụ thể
BIM và LPS trong từng quy trình trong các giai đoạn của sản phẩm xây
dựng tại Việt Nam nhằm tối ưu hóa lợi ích mà chúng mang lại.
Ứng dụng BIM và Last Planner System trong các giai đoạn của vòng
đời sản phẩm xây dựng

Hi ̀nh 3: Quy trình áp dụng phối hợp BIM và Last Planner System các giai đoạn của vòng đời sản
phẩm xây dựng

Qua thời gian hình thành, phát triển và ứng dụng, quy trình Xây dựng
tinh gọn và cũng như công cụ BIM đã thể hiện được những ưu thế vượt
bậc. Vấn đề còn lại là lựa chọn công cụ và quy trình cụ thể để triển khai
áp dụng phối hợp trong một quy trình quản lý nhằm đạt hiệu quả tổng
hợp . Qua tìm hiểu các nghiên cứu trước [2], [5], [13], [14], [21], [25], [31],
tác giả đã lựa chọn công cụ LPS đại diện cho Xây dựng tinh gọn để phối
hợp với BIM vì tínhđơn giản, phổ biến và quen thuộc với công tác quản
lý dự án tại Việt Nam . Từng bước triển khai chi tiết trong các giai đoạn
trong vòng đời sản phẩm xây dựng được thể hiện như ở Hình 07. Theo
đó, BIM và LPS được áp dụng trong 5 gai đoạn: Thiết kế ý tưởng, thiết
kế kĩ thuật và thi công, thi công, nghiệm thu và bàn giao, bảo trì. Đây là
cơ sở cho việc áp dụng vào một dự án thực tế trong bước nghiên cứu
tiếp theo
Áp dụng BIM và Last Planner System trong quản lý dự án thực tế ở
dự án A
Để kiểm chứng quy trình và có thêm dữ liệu thực tế, nghiên cứu tiếp
tục tiến hành đã áp dụng chúng trong quản lý dự án A theo hình thức
Tổng thầu Thiết kế - Thi công tại khu vực Nha Trang.

Hi ̀nh 4: Phối cảnh dự án A
Trong quá trình áp dụng thực tế, nghiên cứu chỉ tập trung một số nội
dung áp dụng BIM và LPS cụ thể nhất trong 6/10 lĩnh v ực quản lý dự án
(theo phân loại của PMBoK), bao gồm: Quản lý thời gian, quản lý chi
phí, quản lý chất lượng, quản lý thông tin, quản lý rủi ro và quản lý cung
ứng.
Quản lý thời gian bằng công cụ BIM và LPS
Kế hoạch thi công được triển khai theo trình tự như trong Hình 05 bên
dưới. Theo đó, tiến độ dự án sẽ được lập từ tổng thể đến chi tiết. Tiến
độ nhìn trước 6 tuần và tiến độ tuần dùng để thảo luận trong cuộc họp
tiến độ vào thứ 3 hàng tuần. Để các bên tham gia (bao gồm trực tiếp và
trực tuyến) có thể dễ dàng hình dung được tình hình dự án, mô hình
BIM với các cấu kiện được thực hiện trong 6 tuần sẽ được thể hiện
tương ứng như trong hình 06.

Hi ̀nh 5: Trình tự triển khai và kiểm soát tiến độ

Để đảm bảo các công tác sẵn sàng thực hiện, một bảng đánh giá các
yếu tố trở ngại liên tục được theo dõi và cập nhật mới hàng tuần. Các
trở ngại này phải được giải quyết trước khi các công tác đó được đưa
vào trong tiến độ tuần. Và theo tinh thần liên tục cải tiến của tinh thần
Tinh gọn, một bảng theo dõi về các nguyên nhân gây ra chậm trễ (nếu
có) cũng sẽ được lập và theo dõi để các bên cùng rút kinh nghiệm. Từ
đó, có phương án cải tiến để ngày càng hoàn thiện.

Hình 6: Tiến độ 6 tuần được thể hiện trên mô hình BIM bằng phần mềm Naviswork Manage 2017
Quản lý chất lượng bằng công cụ BIM:
Công tác quản lý chất lượng ở đây tập trung vào bản vẽ (bao gồm thiết
kế và bản vẽ triển khai thi công). Bằng công cụ BIM, bản vẽ các bộ môn
sẽ được phối hợp và giải quyết xung đột xuyên suốt từ giai đoạn thiết
kế đến khi bàn giao theo quy trình như trong hình 07 .

Hình 7: Quy trình triển khai và kiểm tra xung đột bản vẽ
Theo đó, sẽ có một mô hình trung tâm đóng vai trò t ổng hợp bản vẽ
của 3 bộ môn để tìm ra xung đột, giải quyết và phản hồi để các mô
hình cho từng bộ môn được hoàn thiện. Từ đó, mô hình trung tâm này
sẽ bổ sung thêm các thông tin để tiến hành quản lý tiến độ (BIM 4D đã
nói ở phần Quản lý tiến độ) và quản lý chi phí (sẽ được chi tiết ở phần
Quản lý chi phí).
Bên cạnh đó, BIM cũng lưu trữ toàn bộ các thông tin liên quan đến cấu
kiện được thi công (ví dụ: thời gian, nhân sự, thầu phụ, biên bản
nghiệm thu…) để phục vụ cho công tác trích xuất hồ sơ hoàn công sau
này.
Quản lý chi phí bằng công cụ BIM
Hai hai vấn đề chính được áp dụng đó là: tính toán khối lượng và kiểm
soát thanh toán. Các đầu mục khối lượng được đưa vào mô hình thông
qua công cụ Quantification của phần mềm Naviswork Manage 2017
như trong Hình 08:
Từ đó, các thông tin từ mô hình sẽ được cập nhật vào trong hệ thống
các đầu mục công việc được định sẵn và dữ liệu sẽ được xuất sang định
dạng bảng tính excel để xử lý.
Công tác kiểm soát thanh toán được tiến hành theo 3 bước chính:

Hình 8: Các đầu mục tính toán khối lượng trong mô hình Naviswork bằng công cụ Quantification
1. Bước 01: Dùng bộ lọc trong công cụ Timeliner để lọc ra các công

việc đã hoàn thành trong kì thanh toán và lưu nhóm theo tên kì
thanh toán.

2. Bước 02: Kéo thả các cấu kiện hoàn thành vào bảng khối lượng với
các đầu mục tương ứng

3. Bước 03: Xuất khối lượng ra bảng Excel và bổ sung đơn giá tương
ứng.

Các cấu kiện được xuất thanh toán cho từng kì là duy nhất theo tiến độ
do đó sẽ hạn chế được sự trùng lặp về khối lượng giữa các kì thanh
toán.
Quản lý thông tin bằng công cụ BIM và LPS
Việc quản lý thông tin được thực hiện cả bằng phương pháp trực tiếp
thông qua cuộc họp phối hợp (đã được nhắc đến trong phần Quản lý
thời gian) và phương pháp trực tuyến thông qua một công cụ đi kèm
đó là BIM360. Bằng cách cập nhật mô hình lên cơ sỡ dữ liệu điện toán
đám mây, các bên tham gia dự án có thể đồng thời tương tác để tiến
hành: phê duyệt bản vẽ, xem xét và xử lý các xung đột, thông tin đến
các bên tham gia chỉ thị của chủ đầu tư bằng cách đánh dấu trên mô
hình như trong Hình 09 thể hiện.

Hình 9: Yêu cầu thay đổi trực tuyến từ Chủ đầu tư trên mô hình BIM360
Quản lý rủi ro bằng công cụ LPS
Toàn bộ các rủi ro sẽ được nhận diện, theo dõi và xử lý ở tất cả các cấp
quản lý để cùng nhau biết và thực hiện. Và thực chất vấn đề này đã
được nói đến ở cuộc họp phối hợp theo quy trình LPS đã được nói đến
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ở phần Quản lý thời gian khi tiến hành nhận diện, theo dõi và xử lý các
trở ngại ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
Quản lý cung ứng bằng công cụ BIM
Ứng dụng BIM với mô hình đầy đủ các thông tin từ các mẫu vật liệu
thực tế đưa vào mô hình trực quan sẽ giúp các bên có cái nhìn tổng thể
để ra quyết định lựa chọn sản phẩm thích hợp một cách nhanh chóng.
Đi kèm với đó, chức năng kiểm soát hao hụt với hai loại vật tư quan
trọng: thép xây dựng và gạch ốp lát đã giúp cho Nhà thầu giảm được
chi phí đáng kể.
Kết luận
Sự kết hợp giữa BIM và Last Planner System là yếu tố chính giúp cho dự
án giảm thiểu được các lãng phí theo đúng tinh thần của Xây dựng tinh
gọn nhằm tăng giá trị cho dự án. Đây là sự phối hợp giữa các yếu tố Tổ
chức – Quy trình (LPS) và Công nghệ (BIM). Nghiên cứu này dẫn đến kết
luận: BIM là công nghệ được sử dụng để hoàn thành mục tiêu của dự
án (giảm thiểu lãng phí và gia tăng giá trị cho sản phẩm) và LPS là môi
trường cần thiết để BIM được phát huy thêm thế mạnh trong việc kiểm
soát thời gian và trao đổi thông tin.
Với xu hướng phát triển hiện nay, việc bắt buộc áp dụng BIM cho trong
xây dựng là đều không thể tránh khói. Cùng với đó, yêu cầu tăng giá trị
cho dự án cũng như giảm lãng phí trong ngày xây dựng cũng được
quan tâm ngày càng nhiều (Xây dựng tinh gọn). Thực tế, tại Anh đã xây
dựng khung pháp lý chuẩn bị cho việc áp dụng BIM toàn diện (cấp 02
và 03) vào trong quản lý xây dựng để giảm thiểu chất thải và tăng giá
trị cho công trình và được khuyến cáo là mô hình kiểu mẫu để áp dụng.
Từ bây giờ, chúng ta cần tiếp cận, hình thành nên quy trình để áp dụng
BIM và Xây dựng tinh gọn vào dự án nhằm tăng giá trị (lợi nhuận) của
sản phẩm xây dựng với sự hao phí được hạn chế tối thiểu.
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Thiết lập bản đồ địa kỹ thuật xây dựng và hệ số nền
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Establishment of technical geographic maps and coefficients background cao lanh
city, Dong Thap province

Nguyễn Kế Tường, Phạm Văn Duy Cường

TÓM TẮT:
Thành phố Cao Lãnh là đô thị trung tâm của tỉnh Đồng Tháp đang trong quá trình đô th ị hóa thuộc tỉnh. Cơ quan quản lý xây
dựng, công ty xây dựng, tư vấn xây dựng hoặc người dân cần xem xét và thiết kế nền - móng của một công trình ở bất kỳ vị trí nào
trên địa bàn, cơ quan quản lý về quy hoạch và xây dựng công trình có thể căn cứ vào bản đồ địa kỹ thuật xây dựng và giá trị hệ số
nền của đất để đề xuất thiết kế và phê duyệt giải pháp móng công trình một cách nhanh chóng và hợp lý, đồng thời giúp cho công
tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình thống nhất trên địa bàn quản lý, an toàn cho công trình. Bản đồ địa kỹ thuật xây dựng và
hệ số nền của đất là cơ sở thiết kế nền móng công trình phù hợp và hiệu quả cho người thiết kế, đơn vị quản lý trong xây dựng và
phát triền đô thị. Hệ số nền là khả năng ứng xử của đất nền đối với từng giải pháp kết cấu móng. Hệ số nền được định nghĩa là tỷ
số giữa lực đơn vị gây lún và chuyển vị lún tương ứng, hệ số nền là một trong những đặc trưng quan trọng của đất nền phản ánh
sức chịu tải và biến dạng của đất nền.
Giải pháp nền - móng tiết kiệm chi phí đầu tư, cơ quan quản lý dễ dàng trong việc cấp phép quản lý xây dựng, tư vấn thiết kế có tài
liệu tin cậy tham khảo, đó chính là mục tiêu chính của nghiên cứu này.
Từ khóa: Bản đồ địa kỹ thuật; hệ số nền; nền móng công trình, Cao Lãnh.

ABSTRACT:
Cao Lanh city is the central city of Dong Thap province is in the process of urbanization of the province. Construction
management companies, construction companies, construction consultants or people need to consider and design the foundation
of a building at any location in the area, the management agency on planning and construction work can be based on geotechnical
construction and ground coefficient values to propose design and approval of foundation solutions quickly and rationally and at
the same time help To manage and invest in the construction of works in the areas under their management and safety.
Geotechnical construction and ground coefficients are the basis for designing suitable and effective foundation for the designer
and manager in urban construction and development. Base factor is the ability of the soil to behave with respect to each foundation
solution. The base factor is defined as the ratio of the subsurface forces to the corresponding subsidence, the base factor is one of
the important characteristics of the ground that reflects the bearing capacity and deformation of the ground.
The foundation solution - the cost savings of investment, the management agency easy to license the construction management,
design consultants have reliable reference materials, which is the main objective of this study.
Keywords: geotechnical map; coefficients background; construction foundation, Cao Lanh;
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